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KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

Tháng hành động vì An toàn thực phẩm 

năm 2017 của tỉnh Phú Thọ

Căn cứ Kế hoạch số 273/KH-BĐTƯVSATTP ngày 13/3/2017 của Ban chỉ đạo Trung ương về Vệ sinh an toàn thực phẩm về việc Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017 của tỉnh Phú Thọ (sau đây gọi tắt là Tháng hành động) như sau:

Chủ đề của "Tháng hành động" năm 2017: Sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn; kiểm soát rượu, phòng tránh ngộ độc rượu. 
II. MỤC TIÊU
1. Giải quyết căn bản bức xúc nổi cộm hiện nay là sử dụng tạp chất hay cồn công nghiệp trong sản xuất rượu, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi; đảm bảo an toàn thực phẩm tươi sống (rau, thịt, thủy sản), trọng tâm giảm thiểu rõ nét mức tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong rau, quả; tồn dư hóa chất, kháng sinh, ô nhiễm vi sinh vật trong thịt, thủy sản nuôi nhằm cải thiện niềm tin cho người tiêu dùng thực phẩm nông sản, thủy sản;
2. Nâng cao ý thức chấp hành chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP) của các tổ chức, cá nhân trong việc sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng rượu, thực phẩm tươi, sống (rau, thịt, thủy sản). Giảm thiểu tình trạng lạm dụng rượu;
3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra bảo đảm ATTP tại các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, nhập khẩu, lưu thông, buôn bán thực phẩm tươi sống, đặc biệt là các cơ sở giết mổ, cơ sở sơ chế, chế biến, cung ứng rau, thịt, thủy sản. Tăng cường thanh tra, kiểm tra sản xuất, kinh doanh rượu; đặc biệt tại các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, các làng nghề;
4. Giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn nói chung và rượu, rau, thịt, thủy sản tươi sống nói riêng.

III. THỜI GIAN VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI:
1. Thời gian triển khai: Từ ngày 15/4/2017 đến ngày 15/5/2017.

2. Phạm vi triển khai: Trên toàn tỉnh.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI:
Song song các hoạt động thường xuyên bảo đảm chất lượng ATTP, “Tháng hành động” năm 2017 là điểm nhấn trong năm, tạo nên đợt cao điểm, phát động một chiến dịch truyền thông đẩy mạnh các hoạt động vì chất lượng ATTP và chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể và các bệnh truyền qua thực phẩm do sử dụng sản phẩm thực phẩm không an toàn nói chung và do sử dụng rượu, rau, thịt, thủy sản tươi sống nói riêng.

Việc triển khai các hoạt động bảo đảm chất lượng ATTP nhằm gắn trách nhiệm của UBND các cấp trong việc tập trung sự chỉ đạo và bố trí nguồn lực cho công tác ATTP; nâng cao hiệu quả sự phối hợp giữa chính quyền ở địa phương với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong đảm bảo ATTP; phát huy ý thức trách nhiệm với cộng đồng của cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng đối với công tác bảo đảm chất lượng ATTP.

Các hoạt động chính trong " Tháng hành động" bao gồm:

1. Tổ chức triển khai  “Tháng hành động”:

1.1. Tại tỉnh: 
- Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Công Thương và các cơ quan liên quan tổ chức diễu hành trên các trục đường chính của thành phố Việt Trì vào sáng 15/4/2017, ngày mở đầu phát động “Tháng hành động” năm 2017. 
- Các thành viên Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị, lễ phát động “Tháng hành động” năm 2017 của các huyện/thành/thị được phân công phụ trách.
1.2. Tại các huyện, xã: UBND các huyện, xã tổ chức hội nghị triển khai hoặc lễ phát động “Tháng hành động” năm 2017 của địa phương, thời gian từ ngày 15/4/2017 đến 20/4/2017.

2. Triển khai chiến dịch truyền thông bảo đảm ATTP: 
Các sở: Y tế, Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Công Thương phối hợp với  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ và các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan; UBND cấp huyện/xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc và Đài phát thanh, truyền thanh ở huyện, xã…tổ chức chiến dịch truyền thông bảo đảm ATTP:
- Đưa tin bài, xây dựng và phát các phóng sự về ATTP, phát thường xuyên, liên tục các thông điệp “Tháng hành động” năm 2017 trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ, Đài phát thanh, truyền thanh ở huyện, xã.

- Treo băng zol tuyên truyền về ATTP, hưởng ứng "Tháng hành động" treo trên các trục đường, các khu tập trung đông dân cư, tại các chợ, siêu thị, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn (các sở: Y tế, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, UBND các huyện/thành/thị có trách nhiệm chỉ đạo và yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý treo băng zol hưởng ứng Tháng hành động). 
- Xây dựng các panô tuyên truyền về ATTP tại trung tâm các huyện, xã.

- In, sao băng đĩa, poster, khẩu hiệu, tờ rơi tuyên truyền về ATTP cấp cho cơ sở và người tiêu dùng thực phẩm.
- Tổ chức các buổi nói chuyện, tọa đàm chuyên đề về ATTP; hội nghị, hội thảo phổ biến kiến thức và pháp luật về ATTP….
- Gửi tin bài về hoạt động triển khai “Tháng hành động” của tỉnh và các huyện, xã để đăng tải trên Báo Phú Thọ, Cổng giao tiếp điện tử của tỉnh và website của các Bộ, Ngành.

2.1. Đối tượng ưu tiên truyền thông: 

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, rượu; cơ sở trồng trọt, sơ chế, kinh doanh rau, củ, quả.

- Cơ sở chăn nuôi, giết mổ, sơ chế, kinh doanh thịt; cơ sở nuôi trồng thủy sản, sơ chế, kinh doanh thủy sản.
- Chính quyền các cấp; ban quản lý các chợ, siêu thị, chợ đầu mối, khu du lịch, khu công nghiệp; người lãnh đạo quản lý các trường học, doanh nghiệp...
- Các cơ sở tiêu thụ rau, thịt, thủy sản (nhà hàng, khách sạn, bếp ăn tập thể…). 
- Người tiêu dùng thực phẩm.

2.2 Nội dung truyền thông: 
- Tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn, nâng cao vai trò trách nhiệm, tầm quan trọng của việc thực hiện tốt các quy định bảo đảm an toàn sản xuất rau, thịt, quy định về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên rau, sử dụng hóa chất, thuốc kháng sinh trong chăn nuôi  phòng ngừa nguy cơ ô nhiễm rau, củ, quả, nông sản do tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục, góp phần vào giảm thiểu ngộ độc thực phẩm từ rau, thịt, thủy sản tươi sống.

- Đưa tin, tuyên truyền về các hoạt động bảo đảm ATTP rau, thịt trên địa bàn tỉnh; quảng bá danh sách «địa chỉ xanh, nông sản sạch» đến người tiêu dùng; biểu dương các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia các hoạt động bảo đảm ATTP; đưa tin, phê phán các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về bảo đảm ATTP rau, thịt.

- Chỉ rõ các vấn đề bức xúc nhất hiện nay trong công tác quản lý ATTP, nêu rõ trách nhiệm của các nhà quản lý, của các cấp chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và từng cá nhân, tập thể trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm, rượu tại các sự việc cụ thể. Thẳng thắn chỉ rõ những vấn đề tồn đọng trong công tác quản lý ATTP của các nhà quản lý, lãnh đạo, các ban ngành, đoàn thể, các cấp chính quyền.

- Tuyên truyền, hướng dẫn cho các đối tượng hiểu đúng, thực hiện đúng Luật an toàn thực phẩm, Nghị định hướng dẫn Luật ATTP, các thông tư quy định bảo đảm ATTP.
Nội dung truyền thông uu tiên cho các nhóm đối tượng:

i) Người sản xuất, kinh doanh thực phẩm tươi sống (rau, thịt , thủy sản):

- Các văn bản pháp quy, các tiêu chuẩn, quy chuẩn, các hệ thống quản lý ATTP, an toàn dịch bệnh trong sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh rau, thịt, thủy sản tươi sống; các quy phạm thực hành, các hệ thống VietGAP, HACCP, trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản bảo đảm ATTP; giới thiệu, biểu dương các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản bảo đảm ATTP. 

- Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón trong danh mục được phép sử dụng và theo nguyên tắc “4 đúng”; sử dụng thuốc thú y, kháng sinh trong danh mục được phép sử dụng; sử dụng thuốc thú y, thuốc kháng sinh đúng nguyên tắc; sử dụng thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản phù hợp, an toàn, không chứa chất cấm. 

- Tác hại của việc sử dụng hóa chất, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng trong chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản; sử dụng hóa chất, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến trong sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm. Đặc biệt, tuyên truyền về các hình thức xử lý vi phạm về ATTP theo quy định của pháp luật, bao gồm xử lý hình sự tội vi phạm về ATTP.
ii) Người sản xuất , kinh doanh rượu:
- Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 12/2/2014 về chính sách Quốc gia phòng chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn đến năm 2020; Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính Phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;  Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP về sản xuất, kinh doanh rượu.
- Tuyệt đối không sử dụng hóa chất, cồn công nghiệp, cồn không rõ nguồn gốc xuất xứ để pha chế, chế biến rượu, không bán rượu không có nhãn mác, không có nguồn gốc xuất xứ cho người sử dụng.

iii) Nhà lãnh đạo, nhà quản lý, chính quyền các cấp: 

- Luật An toàn thực phẩm năm 2010.
- Các Nghị định của Chính Phủ: Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP; Nghị định 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về ATTP; Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo;  Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 về ghi nhãn hàng hóa; Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật, giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường,chăn nuôi,thủy sản,thực phẩm; Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 về sản xuất, kinh doanh rượu; Nghị định số 67/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế; Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.
- Các Thông tư của Bộ Y tế: Thông tư số 15/2012/TT-BYT ngày 12/9/2012 quy định điều kiện chung bảo đảm ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; Thông tư số 30/2012/TT-BYT ngày 05/12/2012 quy định về điều kiện ATTP đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố; Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 hướng dẫn quản lý ATTP đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; Thông tư số 19/2012/TT-BYT ngày 9/11/2012 hướng dẫn việc công bố hợp quy và phù hợp quy định ATTP;  Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BYT ngày 15/6/2015 của Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm.
- Các Thông tư của Bộ Nông nghiệp và PTNT: Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 3/12/2014 quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện ATTP; Thông tư 51/2014/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2014 về điều kiện bảo đảm ATTP và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ; Thông tư 08/2016/TT-BNNPTNT ngày 1/6/2016 của quy định giám sát ATTP nông lâm thủy sản.

- Các văn bản pháp luật khác có liên quan đến công tác quản lý ATTP của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp & PTNT, Bộ Công Thương.

iiii) Người tiêu dùng thực phẩm: 
- Tuyên truyền để người tiêu dùng hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ mình trong ATTP. Đặc biệt là quyền khiếu nại, trách nhiệm khai báo, tố giác các hành vi vi phạm ATTP của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm, rau, thịt; 
- Hướng dẫn cách chọn mua, chế biến, bảo quản và tiêu dùng rau, thịt, thủy sản tươi sống an toàn.

- Tuyên truyền để người tiêu dùng có thói quen từ chối các cơ sở sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không đảm bảo ATTP; không tiêu thụ những sản phẩm rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc có dấu hiệu ôi thiu, mốc, hỏng; khai báo khi bị ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.
- Tuyên truyền tác hại của sử dụng rượu, đặc biệt là rượu pha bằng hóa chất, cồn công nghiệp, rượu có hàm lượng methanol cao.
3. Thanh tra, kiểm tra liên ngành trong “Tháng hành động” năm 2017 (Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh ban hành kế hoạch và chỉ đạo thực hiện). 
3.1. Cấp tỉnh: Thành lập 03 đoàn kiểm tra liên ngành ATTP để thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sơ chế, chế biến rau, thịt, thủy sản; các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có phục vụ rượu; việc tổ chức, chỉ đạo công tác bảo đảm ATTP và xây dựng, triển khai kế hoạch “Tháng hành động” của các huyện, thành, thị; kết quả kiểm tra của Đội kiểm tra liên ngành ATTP cấp huyện, xã.
 3.2. Cấp huyện, xã:

- Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành ATTP của địa phương kiểm tra ATTP trong “Tháng hành động” năm 2017 theo kế hoạch, hướng dẫn của tỉnh.
- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra ATTP trong “Tháng hành động” năm 2017 trên địa bàn.

* Yêu cầu Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP các cấp: Phải tổ chức đoàn với thành phần có đủ quyền lực; chuẩn bị đầy đủ các văn bản liên quan, trang thiết bị lấy mẫu, dụng cụ kiểm tra nhanh tại chỗ; xử lý nghiêm và kịp thời các vi phạm trong sản xuất, doanh kinh, sơ chế, chế biến rau, thịt, thủy sản tươi sống. Tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản đã được xếp loại C trong các đợt kiểm tra theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/1/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, nông lâm sản đủ điều kiện ATTP. 

4. Báo cáo tổng kết “Tháng hành động”:
Kết thúc “Tháng hành động” UBND (Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP các huyện, thành, thị), các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan báo cáo kết quả về Sở Y tế (qua Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm) trước ngày 20/5/2017 theo mẫu báo cáo tại Phụ lục 1 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Y tế theo quy định.  
5. Nguồn lực:

5.1. Kinh phí:
- Sở Y tế chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Công Thương xây dựng dự toán gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí triển khai thực hiện các hoạt động “Tháng hành động” năm 2017.
- Kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia dân số và y tế.

- Kinh phí hỗ trợ của các sở, ban, ngành, đoàn thể.

- Kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác và kinh phí đóng góp của các doanh nghiệp.
5.2. Tài liệu tuyên truyền:
Các sở: Y tế, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương tiếp nhận tài liệu tuyên truyền của các Bộ chủ quản, đồng thời in ấn bổ xung tài liệu tuyên truyền cấp cho các huyện, thành, thị và các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Tại tỉnh: Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,  Ủy ban MTTQ tỉnh, các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Thông tin và truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa Thể thao và du lịch, Công An tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ và các đoàn thể, cơ quan thành viên Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch. 
2. Tại các huyện, thành, thị: UBND (Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP) các huyện/thành/thị xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai “Tháng hành động” trên địa bàn quản lý; chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai “Tháng hành động” tại địa phương theo quy định. 
VI. TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN:
1. Xây dựng kế hoạch triển khai “Tháng hành động”: 
- Tại tỉnh: Trước ngày 06/4/2017.

- Tại huyện, xã: Trước ngày 10/4/2017.
2. Tổ chức hội nghị, lễ phát động, diễu hành “Tháng hành động”: Từ ngày 15/4/2017 đến ngày 20/4/2017.

4. Triển khai chiến dịch truyền thông: Từ ngày 15/4/2017 đến ngày 15/5/2017.

5. Tổ chức thanh tra, kiểm tra: Từ ngày 15/4/2017 đến ngày 15/5/2017.
6. Báo cáo tổng kết “Tháng hành động”:  Từ ngày 15/5/2017 đến ngày 25/5/2017.
Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc thực hiện Kế hoạch và báo cáo UBND tỉnh, Bộ Y tế theo quy định. 
	Nơi nhận:

- Bộ Y tế; Cục ATTP-Bộ Y tế;

- CT, các PCT tỉnh;

- TT: TU, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các ĐT của tỉnh;

- Các Sở: YT, CT, NN&PTNT, TT&TT, KH&CN, GD&ĐT, VHTT&DL, CA tỉnh;

- Đài PT&TH tỉnh, Báo Phú Thọ;

- Các thành viên BCĐLNVSATTP tỉnh;

- UBND các huyện, thành, thị;

- CVP, các PCVP;

- Lưu: VT, VX1.
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KT. CHỦ TỊCH
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Mẫu 1

	Đơn vị:..................................

Điện thoại:............................

Fax:......................................

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


………………., ngày       tháng        năm 20.......


PHIẾU BÁO CÁO “THÁNG HÀNH ĐỘNG 

VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM”

(Dùng cho báo cáo kết quả thực hiện 

Tháng hành động vì an toàn thực phẩm của các tuyến)
Kính gửi:............................................................................

I. Công tác chỉ đạo:

	TT
	Nội dung hoạt động
	Tuyến xã 
	Tuyến huyện 
	Tuyến tỉnh 

	
	
	Tổng số xã
	Số xã có (*)
	Tổng số huyện
	Số huyện có (*)
	

	1.
	Họp BCĐ về Tháng hành động
	
	
	
	
	

	2.
	Quyết định, chỉ thị

(ghi rõ người ký)
	
	
	
	
	

	3.
	Kế hoạch

(ghi rõ người ký)
	
	
	
	
	

	4.
	Công văn.

(ghi rõ người ký)
	
	
	
	
	

	5.
	Hội nghị triển khai
	
	
	
	
	

	6.
	Lễ phát động
	
	
	
	
	


* Ghi chú: Nếu là báo cáo của 1 xã, 1 huyện thì đánh dấu vào ô tương ứng (*).

II. Chiến dịch truyền thông:

	TT
	Hoạt động
	Số lượng/buổi
	Số người nghe/phạm vi bao phủ.

	1.
	Nói chuyện
	
	

	2.
	Tập huấn
	
	

	3.
	Hội thảo
	
	

	4.
	Phát thanh
	
	

	5.
	Truyền hình
	
	

	6.
	Báo viết
	
	

	7.
	Sản phẩm truyền thông:
	
	

	
	- Băng rôn, khẩu hiệu
	
	

	
	- Tranh áp - phích
	
	

	
	- Tờ gấp
	
	

	
	- Băng, đĩa hình
	
	

	
	- Băng, đĩa âm
	
	

	
	- Khác:...
	
	

	8.
	Hoạt động khác:...
	
	


III. Chiến dịch kiểm tra, thanh tra:

1. Số đoàn:..............................................................................................................

2. Kết quả kiểm tra, thanh tra:

	TT
	Cơ sở thực phẩm
	Xã
	Huyện
	Tỉnh

	
	
	TS 

cơ sở
	Số được KT,

Th.Tr
	Số đạt
	Tỉ lệ đạt 

(%)
	TS 

cơ sở
	Số được KT,

Th.Tr
	Số đạt
	Tỉ lệ đạt 

(%)
	TS

 cơ sở
	Số được KT,

Th.Tr
	Số đạt
	Tỉ lệ đạt 

(%)

	1.
	Sản xuất chế biến TP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Kinh doanh tiêu dùng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Dịch vụ ăn uống
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng    (1+2+3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Số cơ sở vi phạm
	
	
	

	5
	Xử lý
	- Số cơ sở bị cảnh cáo
	
	
	

	
	
	- Số cơ sở bị phạt tiền

- Số tiền
	
	
	

	
	
	- Số cơ sở bị huỷ SP

- Loại SP/SL
	
	
	

	
	
	- Số cơ sở bị đóng cửa
	
	
	

	
	
	- Khác
	
	
	


IV. Tình hình ngộ độc thực phẩm:

	TT
	Chỉ số
	Tháng hành động vì CLVSATTP
	So cùng kỳ năm trước

	1.
	Số vụ
	
	

	2.
	Số mắc
	
	

	3.
	Số chết
	
	


V. Đánh giá chung:

1. Ưu điểm:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Yếu kém, tồn tại:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Kiến nghị:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
       (Ký tên, đóng dấu)          
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